	
	


Ch​ương trình Giáo dục đại học
Ngành đào tạo: Thiết kế thời trang     Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế thời trang
Đề c​ương chi tiết học phần

Tên học phần:  Kỹ thuật xử lý chất liệu
        Mã học phần: MAMT322252

Tên Tiếng Anh:  Material Manipulating Techniques
1. Số tín chỉ: 2 tín chỉ  (2 tín chỉ lý thuyết)
2. Phân bố thời gian: (2:0:4) (2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học )

Thời gian học: 15 tuần 
3. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Nguyễn Thị Hạ Nguyên
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Nguyễn Thị Luyên

2.2/ Lê Thùy Trang
4. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Vẽ mỹ thuật

Môn học tiên quyết: Vật liệu thời trang

Khác: không
5. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công như đan, móc, thêu, vẽ, nhuộm, smocking và một vài kỹ thuật cần tới sự hỗ trợ của máy may như may ráp mảnh, đắp vải, may chần, độn, may rút nhún, may xếp ply… Từ đó sinh viên có khả năng thiết kế các mẫu xử lý chất liệu nhằm tạo mới các bề mặt vải.
	MỤC TIÊU

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(HP này trang bị cho sinh viên:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về các kỹ thuật xử lý chất liệu.
Kiến thức về việc ứng dụng kỹ thuật xử lý chất liệu trong thiết kế thời trang.
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật xử lý chất liệu
Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn với  thái độ đúng đắn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm
Khả năng đọc hiểu và tra cứu các tài liệu bằng tiếng Anh
Kỹ năng thể hiện ý tưởng thông qua đồ họa
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng lựa chọn kỹ thuật xử lý phù hợp để thiết kế các mẫu xử lý chất liệu nhằm tạo mới các bề mặt vải.
	4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5


6. Chuẩn đầu ra của học phần

	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Nhận biết và trình bày được các kiến thức liên quan các kỹ thuật xử lý chất liệu: thêu, đan, móc, in, vẽ, nhuộm, smocking, cắt laser, chần độn, đắp vải, may ráp mảnh…
	1.2

	
	G1.2
	Chọn lựa kỹ thuật phù hợp vào những vị trí cụ thể trên trang phục
	1.3

	
	G1.3
	Vận dụng và phối hợp được các kỹ thuật xử lý chất liệu phù hợp để thiết kế các bề mặt vải mới.
	1.3

	G2
	G2.1
	Xác định và phân tích được đặc trưng trang phục, đề xuất phương án xử lý chất liệu phù hợp; 
	2.1.1, 2.14, 2.1.5

	
	G2.2
	Thử nghiệm thực hiện và thiết kế các kỹ thuật xử lý chất liệu
	2.2.3, 2.2.4

	
	G2.3
	Nhận thức được mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến chất lượng của từng kỹ thuật thực hiện
	2.3.1

	
	G2.4
	Phát triển khả năng tư duy sáng tạo
	2.4.3

	
	G2.5
	Tự tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến các kỹ thuật xử lý chất liệu
	2.5.4

	G3


	G3.1
	Làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật xử lý chất liệu
	3.1.2

	
	G3.2
	Trình bày được ý tưởng thông qua các bãn vẽ thiết kế
	3.2.5

	
	G3.3
	Thuyết trình trước đám đông
	3.2.6

	
	G3.4
	Đọc và hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh dùng trong kỹ thuật xử lý chất liệu.
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Khảo sát và thu thập tài liệu để cập nhật các xu hướng xử lý chất liệu.
	4.1.5

	
	G4.2
	Nhận biết, đánh giá và chọn lọc được xu hướng ứng dụng kỹ thuật xử lý chất liệu của các thương hiệu thời trang hoặc các nhà thiết kế để áp dụng vào thiết kế sáng tạo phù hợp với nhu cầu xã hội
	4.2.2

	
	G4.3
	Xác định mục tiêu và yêu của kỹ thuật xử lý chất liệu 
	4.3.1

	
	G4.4
	Vận dụng kiến thức về kỹ thuật xử lý để thiết kế các mẫu xử lý chất liệu nhằm tạo mới các bề mặt vải
	4.4.3


7. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.

· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

8.  Tài liệu học tập 
 

· Tài liệu học tập chính

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 2012

· Sách tham khảo

[2] Thái Văn Bôn, Nguyễn Thị Hạnh - Nghề thêu rua - NXB Giáo dục

[3] Triệu Thị Chơi - Kỹ thuật đan móc -Sở Giáo Dục TP.HCM - 1980

[4] Triệu Thị Chơi, Tôn Kim Ngầu, Trần Thị Như - Kỹ thuật đan móc len sợi: Thực hành đan móc len sợi - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[5] Quỳnh Hương - Đan móc thời trang - NXB Phụ nữ - 1997

[6] David James, Victor Gonzalez - Draw your own Celtic designs - UK -  2003

[7] Miranda Innes - Fabric Painting - Covent garden book - London – 1996

9. Tỷ lệ phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	25

	BT#1
	Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các kiểu xử lý chất liệu đã học.
	Tuần 2-13
	Sản phẩm 
	G1.1 
G2.4

G2.5
	5

	BT#2
	Thực hiện lại một kỹ thuật xử lý trên 1 sản phẩm tự chọn
	Tuần 2-13
	Sản phẩm
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.4
	10

	BT#3
	Thiết kế mẫu vải có hoa văn tự chọn và đề xuất phương án thực hiện
	Tuần 

10-11
	Mẫu thiết kế
	G1.3

G2.1

G2.2

G2.4

G3.2
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	25

	BC#1:
	Trình bày thông tin về khảo sát tình hình sử dụng kỹ thuật xử lý chất liệu trên thị trường trong và ngoài nước
Thiết kế poster
	Tuần 1-2
	Báo cáo + poster
	G1.1 
G2.4

G2.5

G3.1 G3.2
G4.1

G4.2
	20

	BC#2
	Nhóm sinh viên trình bày tóm tắt trước lớp nội dung dịch được từ tài liệu kỹ thuật xử lý chất liệu bằng tiếng Anh.
	Tuần 8
	Báo cáo tóm tắt
	G1.1
G3.1
G3.3
G3.4
	5

	Bài tập lớn (Project)
	
	20

	BL#1
	Nhóm sinh viên chọn một trong các kỹ thuật xử lý chất liệu để thiết kế mẫu xử lý mới ứng dụng trong thời trang
	Tuần 14 - 15
	Đánh giá kết quả
	G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G4.1 G4.3

G4.4
	20

	Tiểu luận cuối kỳ
	
	30

	
	Sinh viên vận dụng và phối hợp các kỹ thuật đã học để thiết kế các mẫu xử lý chất liệu nhằm tạo mới các bề mặt vải ứng dụng trong thiết kế trang phục.
	
	Tiểu luận
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.2

G4.3 G4.4
	30


10. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: 50%; Cuối kỳ : 50%

11. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần thứ 1: 
Chương 1: Giới thiệu chung về  kỹ thuật xử lý chất liệu (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp:(2)
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

1.1. Khái niệm kỹ thuật xử lý chất liệu
1.2. Tầm quan trọng của việc xử lý chất liệu
1.3. Phạm vi ứng dụng 
1.4. Phân loại
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1
G3.3

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	BC#1: Bài tập khảo sát tình hình sử dụng kỹ thuật xử lý chất liệu trên thị trường trong và ngoài .

+ Thiết kế poster 
	

	
	G1.1
G2.1

G3.3

G4.1


	Tài liệu học tập:

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 2: 

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý chất liệu (2/0/4)
2.1 Kỹ thuật thêu tay
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Báo cáo kết quả đi khảo sát

2. 1 KỸ THUẬT THÊU TAY
1.1.1 Giới thiệu chung về thêu tay
1.1.2 Quá trình phát triển của kỹ thuật thêu tay
1.1.3 Phạm vi ứng dụng

1.1.4 Các kỹ thuật thêu của một vài nước trên thế giới
1.1.5 Một vài kỹ thuật thêu khác
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình và diễn giảng
+ Làm mẫu
	

	
	G1.1

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các mũi thêu đã học.
	

	
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 3: 

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý chất liệu (2/0/4)
2.1 Kỹ thuật thêu tay (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.6 Các dụng cụ cần thiết và kỹ thuật sử dụng căn bản

+ Cách căng khung thêu

+ Cách cầm kim và đâm kim

1.1.7 Các mũi thêu căn bản 

1.1.7.1. Mũi cành cây

+ Phương pháp thực hiện
+ Cách bố trí mẫu thêu trên sản phẩm

1.1.5.2. Mũi đột

1.1.5.3. Mũi bạt, mũi bó 
1.1.5.4. Mũi dạ bóng

1.1.5.5. Mũi sa hạt
1.1.5.6. Mũi đâm xô
1.1.5.7. Mũi con bọ
1.1.5.8. Mũi chăng chặn.
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình và diễn giảng
+ Làm mẫu
+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#2: Thực hiện lại một kỹ thuật xử lý trên 1 sản phẩm tự chọn.

	

	
	G1.1

G1.2
G2.1
G2.4

	C/Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 4: 

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý chất liệu (2/0/4)
2.2 Kỹ thuật rua, lộng (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.2 Kỹ thuật rua, lộng
1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật rua

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Phân loại
1.1.1.3. Phạm vi ứng dụng

1.1.1.4. Một vài kiểu rua căn bản

1.1.1.5. Cách thức thực hiện

1.1.2. Giới thiệu kỹ thuật lộng
1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Phân loại

1.1.2.3. Phạm vi ứng dụng

1.1.2.4. Một vài kiểu lộng căn bản

1.1.2.5. Cách thức thực hiện

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các kiểu rua và lộng đã học.
	

	
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 5: 

2.3. Kỹ thuật đan (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật đan

1.1.2. Phân loại

1.1.3. Phạm vi ứng dụng
1.1.4. Dụng cụ đan

1.1.5. Cách cầm kim và gầy mũi

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Đặt câu hỏi - Giải đáp
	

	
	G1.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1:  Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các kiểu đan đã học.
	

	
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 6: 

2.3. Kỹ thuật đan (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

2.3.6. Các mũi đan cơ bản và cách thức thực hiện

2.3.7. Cách xử lý các mũi đan bị lỗi

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Đặt câu hỏi - Giải đáp
	

	
	G1.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#2:  Thực hiện lại kỹ thuật đan trang trí trên 1 sản phẩm tự chọn
	

	
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.4

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 7: 

2.4. Kỹ thuật móc (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật móc
1.1.2. Phạm vi ứng dụng
1.1.3. Dụng cụ móc
1.1.4. Cách cầm kim và tạo mũi
1.1.5. Các mũi móc căn bản và cách thực hiện

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng
+ Thảo luận làm việc nhóm
+ Làm mẫu
	

	
	G1.1

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1:  Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các kiểu xử lý chất liệu đã học.
BT: Sinh viên lập nhóm, dịch tài liệu kỹ thuật xử lý chất liệu bằng tiếng Anh do giáo viên phát.

	

	
	G1.1 
G2.4

G2.5

G3.1

G3.3

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 8: 

2.9. Một vài kỹ thuật xử lý khác (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp
1.1.1 Chần 
1.1.2 Độn

1.1.3 Đắp vải

1.1.4 May ráp mảnh

BC#1: Nhóm sinh viên trình bày tóm tắt trước lớp nội dung dịch được từ tài liệu kỹ thuật xử lý chất liệu bằng tiếng Anh.
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng, 
+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1
G3.1

G3.3

G3.4


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện một trong các kiểu xử lý chất liệu đã học.
	

	1. 
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 9: 

2.5. Kết cườm (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật kết cườm
1.1.2. Phạm vi ứng dụng

1.1.3. Dụng cụ kết cườm
1.1.4. Các mẫu hoa văn cườm
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện kiểu xử lý chất liệu đã học.
	

	1. 
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 10: 

2.6. Kỹ thuật In (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật in
1.1.2. Phạm vi ứng dụng

1.1.3. Dụng cụ

1.1.4. Các mẫu hoa văn in thủ công hiện nay
1.1.5. Một vài cách thực hiện mẫu in thủ công
· Kiểu in hoa văn với con dấu bằng khoai tây

· Kiểu in hoa văn bằng bìa kiếng với bột nổi

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Làm mẫu
	

	
	G1.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT: Xử lý bề mặt vải áo, quần hoặc váy với hoa văn in bằng khoai tây hoặc bìa kiếng.
BT: Thiết kế mẫu vải có hoa văn tự chọn, đề xuất phương án thực hiện
	

	
	G1.3

G2.1

G2.2
G2.4

G3.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 11: 

2.7. Kỹ thuật Vẽ  (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật vẽ 
1.1.2. Phạm vi ứng dụng

1.1.3. Dụng cụ

1.1.4. Một vài cách thực hiện mẫu in thủ công
1.1.5. Nhà thiết kế tiêu biểu
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Làm mẫu
+ Vấn đáp
	

	
	G1.1
G1.3
G2.2
G2.4

G3.1



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

BT: Thiết kế mẫu vải có hoa văn tự chọn và đề xuất phương án thực hiện phù 

	

	1. 
	G1.1

G1.3

G2.1

G2.2

G2.4
G3.2

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 12: 

2.8. Kỹ thuật nhuộm  (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật nhuộm 
1.1.2. Phạm vi ứng dụng

1.1.3. Dụng cụ

1.1.4. Một vài cách thực hiện mẫu nhuộm thủ công
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng 
+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện mẫu nhuộm bằng phương pháp nhuộm tie dye hoặc batik.
	

	1. 
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 13: 

2.9. Kỹ thuật smocking (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội dung GD trên lớp

1.1.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật smocking 
1.1.2. Phân loại
1.1.3. Phạm vi ứng dụng

1.1.4. Dụng cụ
1.1.5. Cách thức thực hiện smocking
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	
	G1.1
G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	BT#1: Sinh viên nghiên cứu tài liệu có sẵn, tự thực hiện các kiểu smocking đã học.
	

	
	G1.1 
G2.4

G2.5

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 14: 

Chương 3: Ứng dụng kỹ thuật xử lý chất liệu trong thiết kế thời trang (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G1.2

G1.3


	Nội dung GD trên lớp

3.1. Ứng dụng thêu trong thiết kế trang phục công sở hoặc dạo phố

3.2. Ứng dụng kết cườm trong thiết kế trang phục công sở hoặc dạo phố

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm

Phương pháp kiểm tra đánh giá
+ Bài thu hoạch cá nhân
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	BL#1: Sinh viên chọn một trong số các đề tài sau:
Thiết kế mẫu thêu ứng dụng trong thiết kế trang phục công sở, dạo phố, dạ hội, áo dài, trẻ em.
Thiết kế mẫu cườm ứng dụng trong thiết kế trang phục công sở, dạo phố, dạ hội, trang phục cưới.
	

	
	G1.2
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G4.1 

G4.3

G4.4

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


	Tuần thứ 15: 

Chương 3: Ứng dụng kỹ thuật xử lý chất liệu trong thiết kế thời trang (2/0/4) (tt)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G1.2

G1.3


	Nội dung GD trên lớp

3.1. Ứng dụng kết cườm trong thiết kế trang phục dạ hội
3.2. Ứng dụng kết cườm trong thiết kế trang phục cưới

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình và diễn giảng

+ Thảo luận làm việc nhóm
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	BT: Sinh viên chọn một trong số các đề tài sau:

Thiết kế mẫu cườm ứng dụng trong thiết kế trang phục dạ hội, trang phục cưới.
	

	
	G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.2

G4.1 

G4.3

G4.4

	C/ Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012
	


12. Đạo đức khoa học: 

· Sinh viên không sao chép các báo cáo, tiểu luận của nhau. 

· Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất sứ; tên tác giả và  năm xuất bản
13. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn




15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:



	
	




















